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BÁO CÁO TÓM TẮT
thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
5 năm 2016-2020; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

Thực hiện phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), trên cơ sở Báo cáo của Chính phủ, tổng hợp ý kiến các cơ quan của Quốc hội, các thành viên Ủy ban, Kết luận của UBTVQH, Ủy ban Kinh tế (UBKT) xin thay mặt Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội báo cáo Quốc hội một số nội dung chủ yếu sau đây:  

1. Về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016-2020 

UBKT nhất trí với nhiều nội dung theo Báo cáo của Chính phủ, sau 4 năm đầu thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch, năm 2020 dịch bệnh Covid-19 bùng phát đã tác động nghiêm trọng đến phát triển KTXH. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; năm 2020 vừa tập trung phòng, chống dịch, vừa duy trì, phục hồi và phát triển KTXH; về tổng thể giai đoạn 5 năm 2016-2020 đã đạt những thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật.

Công tác điều hành của Chính phủ tiếp tục có nhiều đổi mới, tập trung xử lý các vấn đề KTXH khó khăn, thể hiện sự quyết liệt, năng động, nhất quán, sâu sát. Môi trường đầu tư, kinh doanh; thủ tục hành chính; điều kiện kinh doanh; kiểm tra chuyên ngành được cắt giảm thực chất
. Xếp hạng môi trường kinh doanh tăng 20 bậc, năng lực cạnh tranh toàn cầu tăng 10 bậc
.
Kinh tế vĩ mô ổn định, vững chắc hơn; các cân đối lớn được bảo đảm; lạm phát được kiểm soát
. Tốc độ tăng GDP giai đoạn 2016-2019 đạt khá cao, bình quân 6,78%/năm; năm 2020 là một trong số ít quốc gia có mức tăng trưởng dương. Xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật và cơ chế điều hành ngày càng đồng bộ, hoàn thiện và bao quát hơn. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; thực hiện 3 đột phá chiến lược đạt một số kết quả tích cực; năng suất lao động tăng bình quân 5,89%/năm, cao hơn mức 4,3% của giai đoạn 2011-2015 và vượt mục tiêu đề ra 5%; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp đã có sự tiến bộ rõ rệt, tăng 45,72% so với mức bình quân 32,84% của giai đoạn 2011-2015. Cơ cấu ngành công nghiệp
, nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng và tích cực; xây dựng nông thôn mới vượt mục tiêu
.

Thu NSNN vượt kế hoạch; thu nội địa tích cực hơn, bằng khoảng 81,6% tổng thu
; bội chi ngân sách, các chỉ tiêu an toàn nợ được quản lý, kiểm soát
; một số địa phương có tỷ lệ chi đầu tư rất tích cực như TP Hà Nội chiếm 43,3% tổng chi; tỉnh Quảng Ninh 54,8%; tỉnh Vĩnh Phúc 47,8%; TP Đà Nẵng 44,2%; tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 49%... Lần đầu triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn với tổng mức vốn 2,2 triệu tỷ đồng với 11.100 dự án, giảm một nửa số dự án so với giai đoạn 2011-2015; giải ngân vốn và hiệu quả đầu tư công từng bước được cải thiện, tỷ lệ dự án hoàn thành đạt 66,2%, giải ngân bình quân đạt 83,4%, năm 2020 đạt 97,46%. Cơ cấu đầu tư chuyển dịch tích cực, tỷ trọng đầu tư của khu vực ngoài nhà nước tăng nhanh, từ 38,7% năm 2015 lên 44,9% năm 2020; vốn đăng ký và thực hiện từ nguồn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài  tăng mạnh so với trước
. Kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt kỷ lục, tăng 1,7 lần
; xuất siêu 5 năm liên tiếp
. 

Khu vực kinh tế tư nhân có bước phát triển; các lĩnh vực khoa học và công nghệ, lao động, việc làm đạt một số kết quả nhất định
. Tỷ trọng lao động nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm mạnh từ 41,6% năm 2016 xuống 33,1% năm 2020; tỷ lệ lao động qua đào tạo được cải thiện. Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng; khoảng cách bất bình đẳng giới được thu hẹp dần
; chính sách, chế độ ưu đãi với người có công
; an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm; giảm nghèo đi vào thực chất hơn
; thu nhập bình quân đầu người tăng 8,5%/năm.

Hệ thống chính sách dân tộc được hoàn thiện
. Công tác người cao tuổi; bảo vệ, chăm sóc trẻ em; vì sự tiến bộ của phụ nữ được quan tâm chỉ đạo; phong trào thể dục thể thao được đẩy mạnh, đạt thành tích tốt
. Hệ thống các quy định pháp luật về giáo dục đã được sửa đổi, bổ sung từng bước hoàn thiện
. Hoạt động y tế cơ sở có tiến bộ, y tế dự phòng được tăng cường
, số giường bệnh trên 1 vạn dân vượt mục tiêu đề ra là đạt 28 giường vào năm 2020; y tế tư nhân phát triển
; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, được cộng đồng quốc tế ghi nhận. 

Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu có nhiều chuyển biến. Cải cách hành chính; bộ máy quản lý nhà nước; tinh giản biên chế được chú trọng và đạt mục tiêu đề ra. Hệ thống thông tin nền tảng của Chính phủ điện tử được xây dựng và vận hành; chỉ số phát triển Chính phủ điện tử xếp thứ 86/193 quốc gia và thứ 6 trong ASEAN. 

Công tác thanh tra, kiểm tra và phòng, chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm hơn, xử lý kịp thời. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được chủ động đẩy mạnh, đi vào chiều sâu, thực chất hơn; quan hệ với các đối tác tiếp tục được mở rộng, ký kết và triển khai nhiều hiệp định thương mại tự do quan trọng
. Cải cách tư pháp được thực hiện đồng bộ, kịp thời. Nhiều vụ vi phạm pháp luật và tội phạm đã được phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm; một số vụ án tham nhũng, kinh tế lớn được phát hiện và đưa ra xét xử, nhận được sự đồng tình và ủng hộ của Nhân dân.
Những vấn đề nổi lên về kinh tế - xã hội cần được nhấn mạnh thêm

Về mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu: Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng chưa có bứt phá lớn, kết quả thực hiện 03 đột phá chiến lược chưa đạt được mục tiêu đề ra, nhất là kết cấu hạ tầng. Một số chỉ tiêu không đạt: GDP bình quân năm; GDP bình quân đầu người; Tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP; Tỷ lệ lao động qua đào tạo; Giảm tiêu hao năng lượng tính trên GDP bình quân. 

Thu NSNN chưa bền vững, số vượt thu chủ yếu là các khoản thu từ vốn và thu từ đất đai
; cơ cấu thu chưa đạt theo kế hoạch
; công tác kê khai, quản lý thuế đối với hộ kinh doanh vẫn còn hạn chế. Các khoản thu ở khu vực DNNN, khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài và khu vực tư nhân không đạt. Tỷ trọng chi thường xuyên vẫn còn ở mức cao (64,9% năm 2017, 64% năm 2020). Chi cho khoa học, công nghệ không đạt chỉ tiêu 2%. 

Thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn còn hạn chế; nợ đọng xây dựng cơ bản chưa được xử lý dứt điểm; hết năm 2020, số nợ đọng còn lại là 9.923 tỷ đồng
; một số đơn vị còn nợ đọng lớn như Bộ Giao thông vận tải, Ninh Bình, Lạng Sơn, Phú Thọ.
Về triển khai chính sách hỗ trợ: Một số chính sách năm 2020 kết quả thực hiện rất thấp so với mục tiêu, nhất là gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng, gói hỗ trợ Tổng công ty Hàng không Việt Nam triển khai chậm
. 
Về tạo môi trường và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế: Thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN có mặt còn chưa đồng bộ, đầy đủ. Môi trường đầu tư chưa đạt chỉ số nhóm 4 nước đứng đầu khu vực
; chi phí logistics còn ở mức cao, hơn 20% GDP, gần gấp đôi mức trung bình thế giới (khoảng 11% GDP); năng suất lao động được cải thiện nhưng còn thấp so với khu vực
, chỉ số nguồn nhân lực nằm ngoài nhóm 5 nước đứng đầu khu vực. Tỷ trọng lao động trong khu vực nông nghiệp còn cao (trên 32,2%), đây là khu vực có năng suất lao động thấp nhất.
Kinh tế tư nhân chưa hình thành được nhiều doanh nghiệp lớn; vẫn thiếu cơ chế, chính sách. Năng lực tự chủ của ngành công nghiệp còn hạn chế, phụ thuộc nhiều vào doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài; công nghiệp hỗ trợ còn chậm phát triển
. Nguồn vốn đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn chưa tương xứng
, mức độ huy động từ nguồn xã hội hóa còn thấp; một số sản phẩm nông nghiệp vẫn còn tình trạng dư thừa phải giải cứu. 

Tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn DNNN vẫn chậm và chưa đạt kế hoạch. Triển khai cơ cấu lại các doanh nghiệp, dự án thua lỗ, yếu kém của ngành công thương; các ngân hàng mua bắt buộc, yếu kém được kiểm soát đặc biệt; thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc
. Chất lượng, công tác lập quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia còn chậm
. Liên kết phát triển vùng còn lỏng lẻo, cơ chế điều phối hoạt động chưa hiệu quả. Kinh tế biển phát triển chưa đúng với tiềm năng
.

Thực hiện đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng: Tốc độ phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng có phần chững lại
; triển khai các công trình quan trọng quốc gia
 còn chậm; chưa kết nối và quan tâm đúng mức đến đường sắt, đường thủy, thiếu các cảng biển, cảng đường sông hiện đại. Giao thông tại đô thị lớn vẫn ùn tắc; hạ tầng giao thông phát triển còn chưa đồng đều; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo phương thức đối tác công tư còn hạn chế.

Về giáo dục-đào tạo, lao động, việc làm: Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên còn cao; chất lượng việc làm chưa bền vững. Đào tạo chưa gắn chặt với thị trường lao động; mất cân đối trong giáo dục - đào tạo dẫn đến gia tăng tỷ lệ thất nghiệp. Hệ thống thông tin, kết nối cung cầu về lao động và việc làm chưa hiệu quả. 

Về phát triển bền vững văn hóa, xã hội, y tế, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân: Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh được nâng lên, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Kết quả giảm nghèo đa chiều chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao
. Công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm còn bất cập. Văn hóa có bước phát triển nhưng chưa tương xứng với kinh tế. Công tác bảo vệ trẻ em chưa được quan tâm đúng mức. Tệ nạn nghiện hút ma tuý còn diễn biến phức tạp; công tác cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hiệu quả chưa cao.
Về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường: Biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp; tình trạng hạn hán, thiếu nước, cạn kiệt nước ngầm; phá rừng, khai thác cát, đá, sỏi trái phép còn diễn ra ở một số nơi. Còn nhiều hồ, đập chưa được sửa chữa
, không bảo đảm an toàn. Chất lượng môi trường nhiều nơi xuống cấp. 

Về phòng, chống tham nhũng: Kết quả công tác phòng ngừa tham nhũng còn hạn chế nhất định; có liên kết giữa doanh nghiệp với người có chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản
; có trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 để thực hiện hành vi tham nhũng
. 

Về hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước: Việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật trong một số lĩnh vực còn bất cập, chưa kịp thời; tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết vẫn chưa được khắc phục triệt để
. Bộ máy nhà nước một số nơi còn cồng kềnh. Việc sắp xếp, tổ chức, kiện toàn bộ máy nhà nước
; tinh giản biên chế
; công tác tuyển dụng, đào tạo và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện thí điểm về mô hình chính quyền địa phương
... cần được báo cáo cụ thể hơn.

2. Dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025
- Về bối cảnh: Kinh tế thế giới và khu vực được dự báo tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen; dịch bệnh Covid-19 với những biến chủng mới có khả năng lây lan cao hơn, tác động lâu dài đến nền kinh tế thế giới. Các chính sách “siêu nới lỏng” của Hoa Kỳ và một số quốc gia châu Âu có nguy cơ dẫn tới rủi ro bong bóng tài sản, gia tăng áp lực lạm phát, gây bất ổn đối với nền kinh tế thế giới. Một số quốc gia đã đẩy mạnh tiêm vắc-xin, nhiều nước, trong đó có Việt Nam, có nguy cơ lỡ nhịp với kinh tế thế giới vì không có đủ nguồn cung. Nhiều vấn đề xã hội, môi trường như già hóa dân số, chênh lệch giàu nghèo, cạn kiệt tài nguyên, thiên tai, biến đổi khí hậu diễn ra bất thường, bảo vệ độc lập, chủ quyền còn nhiều thách thức cũng có thể tác động lớn đến thực hiện các mục tiêu tăng trưởng.

- Về các chỉ tiêu chủ yếu: Các chỉ tiêu hằng năm cần phấn đấu đạt cao hơn; đề nghị trong điều hành cần quan tâm một số chỉ tiêu cụ thể: môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, chi phí logistics, tỷ lệ đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân, tỷ lệ nội địa hóa. Báo cáo rõ về phương pháp xác định đối với chỉ tiêu kinh tế số so với GDP.
Nhiệm vụ, giải pháp phát triển KTXH 5 năm 2021-2025
UBKT cơ bản đồng tình với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như đã nêu trong Báo cáo, đề nghị Chính phủ quán triệt bám sát Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời, quan tâm một số nội dung sau đây:

(1) Quy định cụ thể thời hạn, lộ trình thực hiện để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng như các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia; xử lý dứt điểm cơ cấu lại các ngân hàng mua bắt buộc, ngân hàng yếu kém; thực hiện tăng vốn điều lệ cho các NHTM nhà nước; xử lý dứt điểm các dự án thua lỗ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương, các dự án đầu tư hạ tầng thuộc ngành giao thông, đường sắt đô thị; rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá xây dựng, suất đầu tư xây dựng; đưa vào vận hành an toàn các dự án nguồn điện và lưới điện truyền tải theo đúng tiến độ; sắp xếp lại khối DNNN, các đơn vị sự nghiệp công lập, các công ty nông, lâm nghiệp; triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia
.
 (2) Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển; thực hiện 3 đột phá chiến lược; hoàn thiện hệ thống pháp luật; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; chú trọng công tác tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; khắc phục triệt để việc nợ đọng văn bản; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát. Sửa đổi, bổ sung pháp luật về NSNN và thuế; quản lý chặt chẽ các quỹ ngoài ngân sách; cắt giảm mạnh chi thường xuyên, nhất là chi hành chính. 

 Xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý đất đai, thị trường bất động sản, quản lý tài chính cho các đô thị lớn; quản lý, sử dụng nguồn thu; cơ chế kiểm soát vốn và quản trị doanh nghiệp nhà nước; quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính công, tài sản công; các quy định pháp lý về hộ kinh doanh. Tổng kết, đánh giá cơ chế xã hội hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công lập. Hoàn thiện chính sách thương mại; khai thác có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.
Nghiêm túc thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư công, làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư. Xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản; cơ cấu lại nợ, xử lý nợ xấu phát sinh từ các dự án BOT, BT giao thông. Xây dựng khung chính sách, pháp luật hướng tới chính phủ số; đưa vào khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia. Xây dựng, thử nghiệm, hoàn thiện khung khổ pháp lý cho các mô hình kinh doanh mới ứng dụng công nghệ cao; hoạt động ngân hàng và xử lý nợ xấu. Thúc đẩy phát triển “tín dụng xanh”, “ngân hàng xanh”, tăng tỉ trọng vốn tín dụng ngân hàng đầu tư vào năng lượng tái tạo, năng lượng sạch.

(3) Tập trung nguồn lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng, chống dịch, đẩy nhanh thực hiện, triển khai chiến lược vắc-xin. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về dân số gắn với xây dựng gia đình hạnh phúc. Xử lý dứt điểm tồn đọng về xác nhận, công nhận người có công với cách mạng. Bảo vệ, chăm sóc, phát triển hệ thống dịch vụ y tế cho người cao tuổi. Tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em; định hướng thông tin cho thanh niên, trẻ em trên môi trường mạng.

(4) Phát huy mạnh mẽ giá trị văn hoá, con người Việt Nam và sức sáng tạo của mỗi cá nhân; đổi mới quản lý hoạt động văn hoá, quan tâm xây dựng các chuẩn mực văn hoá, đạo đức con người Việt Nam, phát triển công nghiệp văn hoá. Xây dựng, triển khai Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam. Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam. Tăng cường công tác bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm nông nghiệp; xây dựng và phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Duy trì xếp hạng về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu thuộc nhóm 03 nước dẫn đầu ASEAN. 
(5) Đầu tư xây dựng, phát triển, quản lý quy hoạch đô thị theo hướng đồng bộ, thông minh, xanh, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên và nguồn lực, hài hoà giữa bảo tồn và phát triển. Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới và xu hướng phát triển đô thị hóa nông thôn. Tăng cường năng lực hệ thống hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững theo Chương trình Nghị sự 2030 của Liên Hợp quốc; thực hiện theo lộ trình cắt giảm phát thải vào năm 2030 theo cam kết.

(6) Hoàn thiện thể chế và cơ chế quản lý giáo dục theo hướng hiện đại; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; phát triển cơ sở giáo dục đại học chất lượng cao; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ… Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh; khuyến khích hợp tác công tư, đầu tư tư nhân, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu; phát triển mô hình bác sỹ gia đình; tăng cường đào tạo, đào tạo lại, luân phiên cán bộ y tế, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới.
 (7) Đổi mới mạnh mẽ lề lối, phương thức làm việc các cơ quan hành chính nhà nước; xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng. Phấn đấu đến năm 2025 thuộc nhóm 04 nước dẫn đầu ASEAN trong xếp hạng Chính phủ điện tử. Thúc đẩy phát triển, nghiên cứu, ban hành quy chế phối hợp điều hành các vùng, liên vùng; phát huy vai trò động lực của các vùng kinh tế trọng điểm, các cực tăng trưởng, tạo ra các vùng động lực mới. Kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và phê duyệt quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính; mô hình tổ chức chính quyền đô thị trên phạm vi cả nước; đánh giá kết quả thực hiện các chính sách đặc thù cho các địa phương; cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Sớm triển khai thực hiện cải cách chính sách, chế độ tiền lương. Cụ thể hóa quy định pháp luật về bảo vệ cán bộ đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. 
(8) Tiếp tục đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý nghiêm các vụ án kinh tế, tham nhũng; ngăn chặn các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân và doanh nghiệp; tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; khắc phục những hạn chế, tác động tiêu cực của mạng xã hội, đối phó hiệu quả với những thách thức an ninh sinh học, an ninh phi truyền thống. Tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng quy định; phòng ngừa, đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo.
(9) Phát huy các lợi thế chính trị, đối ngoại để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Làm tốt công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài và tranh thủ tối đa nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài. Quan tâm phát triển KTXH gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng biên giới, vùng biển, hải đảo. Theo dõi sát diễn biến tình hình biển Đông, kiên trì, kiên quyết bảo vệ các lợi ích chính đáng của Việt Nam.

Trên đây là Báo cáo tóm tắt thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025, UBKT xin trân trọng báo cáo Quốc hội xem xét, cho ý kiến và tập trung đánh giá về các nội dung của dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025 trong quá trình thảo luận tại tổ và hội trường của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV./.
                                                                   ỦY BAN KINH TẾ
� Theo đó, Chính phủ đã cắt giảm 3.893/6.191 điều kiện kinh doanh (đạt gần 63%); cắt giảm, đơn giản hóa 30/120 thủ tục kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm 6.776/9.926 (đạt 68%) danh mục dòng hàng kiểm tra chuyên ngành.


� Theo xếp hạng của Ngân hàng thế giới, về môi trường kinh doanh toàn cầu giai đoạn 2016 - 2020, Việt Nam tăng 20 bậc (xếp thứ 70/190 quốc gia và xếp thứ 5 trong ASEAN); về năng lực cạnh tranh toàn cầu, theo xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế thế giới, Việt Nam tăng 10 bậc trong giai đoạn 2018 - 2020 (xếp thứ 67/141 quốc gia).


� Chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 3,15%, giảm mạnh so với giai đoạn 2011-2015 (7,65%). Lạm phát bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 1,81%, giảm mạnh so với giai đoạn 2011-2015 là 6,31%. 


� Tỉ trọng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP tăng từ 14,27% năm 2016 lên khoảng 16,7% năm 2020. Tỉ trọng ngành khai khoáng giảm từ 8,12% năm 2016 xuống còn 5,55% năm 2020.


� Tính đến hết năm 2020, có trên 62% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (mục tiêu kế hoạch đề ra là đến năm 2020 có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới); 173/664 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 04 tỉnh được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.


� Năm 2020 đạt 85,6%; bình quân giai đoạn 2011-2015 là 68,7%.


� Bội chi NSNN bình quân năm 2016-2019 là 3,3% GDP (giai đoạn 2011-2015 là 5,4% GDP). Nợ công giảm từ mức đỉnh 63,7% GDP năm 2016 xuống 55,2% GDP vào cuối 2019; nợ Chính phủ giảm từ mức 52,7% năm 2016 xuống 49,1% GDP năm 2019; nợ nước ngoài quốc gia giảm từ 49,0% GDP năm 2017 xuống 47,2% GDP cuối năm 2020.


Mục tiêu giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 25/2016/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020 là nợ công hằng năm không quá 65% GDP; nợ Chính phủ không quá 54% GDP; nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP.


� Tính chung cả giai đoạn 2016-2020, tổng vốn FDI đăng ký đạt khoảng 169,3 tỉ USD, trong khi đó vốn thực hiện đạt 92,8 tỉ USD (giai đoạn 2011 - 2015, tổng vốn FDI đăng ký đạt khoảng 100,3 tỉ USD, vốn thực hiện đạt gần 60 tỉ USD).


� Tăng từ 327,8 tỷ USD năm 2015 lên 517,7 tỷ USD năm 2019, năm 2020 đạt 545,5 tỷ USD, tương đương trên 201,1% GDP. Xuất khẩu hàng hoá tăng từ 162 tỷ USD năm 2015 lên 282,7 tỷ USD năm 2020, tăng bình quân 11,8%/năm cả giai đoạn 2016-2020.


� Mức thặng dư năm 2020 là 19,95 tỷ USD, năm 2019 là 10,57 tỷ USD, năm 2018 là 6,46 tỷ USD, năm 2017 là 1,9 tỷ USD, năm 2016 là 1,6 tỷ USD.


� Đến nay cả nước có 20 sàn giao dịch công nghệ tại các địa phương, 186 tổ chức cung cấp dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, 30 cơ sở ươm tạo công nghệ, 50 trung tâm chuyển giao công nghệ thuộc các viện nghiên cứu, trường đại học... Mạng lưới các trung tâm ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở 63 tỉnh, thành phố cũng được đầu tư nâng cấp.


� Chỉ số phát triển giới của Việt Nam nằm trong nhóm cao nhất trong 5 nhóm trên thế giới, đạt 0,997, đứng thứ 65 trong số 162 quốc gia.


� Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng năm 2020. Hiện cả nước có trên 9,2 triệu người có công với cách mạng và thân nhân, trong đó có 1,4 triệu người đang hưởng trợ cấp hàng tháng.


� Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của cả nước đã giảm từ 9,88% cuối năm 2015 xuống còn 3,75% cuối năm 2019 và giảm còn 2,75% vào cuối năm 2020, bình quân giai đoạn 2016 - 2020 giảm 1,43%/năm. Cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các huyện nghèo, xã nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tăng cường.


� Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; và Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.


� Năm 2016, Thể thao Việt Nam giành được tổng cộng 482 huy chương vàng, 385 huy chương bạc, 345 huy chương đồng; năm 2017 giành được tổng cộng 1.045 huy chương, trong đó 425 huy chương vàng, 301 huy chương bạc, 319 huy chương đồng; năm 2018 giành được tổng cộng 386 huy chương vàng, 296 huy chương bạc, 235 huy chương đồng; năm 2019 giành được 587 huy chương vàng, 428 huy chương bạc, 468 huy chương đồng.


� Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (năm 2018) và Luật Giáo dục (năm 2019); Chương trình giáo dục phổ thông mới (năm 2018); xây dựng cơ sở dữ liệu toàn quốc về giáo dục, kho học liệu điện tử chất lượng, phong phú và tương tác đa chiều…


� Ngăn chặn sự xâm nhập của các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như Ebola, Mers-CoV, duy trì kết quả tiêm chủng, phòng, chống bệnh truyền nhiễm, triển khai phòng, chống dịch bạch hầu ở các tỉnh Tây Nguyên, tích cực triển khai Chương trình sức khỏe Việt Nam, chú trọng dự phòng, phát hiện sớm, quản lý và điều trị các bệnh không lây nhiễm.


� Ước tỷ lệ giường bệnh tư nhân thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 là 7%.


� Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA) và Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP).


� Số thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh có xu hướng giảm từ 68,3% giai đoạn 2011 - 2015 xuống còn khoảng 62,3% giai đoạn 2016 - 2018 do thực hiện giảm nghĩa vụ thu. Dư địa tăng thu NSNN ngày càng hạn chế, số vượt thu ngân sách những năm gần đây chủ yếu là các khoản thu thuộc nguồn thu ngân sách địa phương và mang tính chất một lần (các khoản thu nhà, đất tăng).


� Tỷ lệ NSTW/NSĐP trong tổng mức bố trí nguồn chi đầu tư phát triển chỉ đạt 40/60, không đạt theo Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do thu NSTW những năm trước còn nhiều khó khăn. Vốn đầu tư nguồn NSTW đạt 977,599 nghìn tỷ đồng, hụt thu 142,4 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch Quốc hội quyết định, vốn đầu tư nguồn NSĐP đạt 1,135 triệu tỷ đồng, vượt 255 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch Quốc hội quyết định.


� Theo Báo cáo số 4380/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 07/7/2021 gửi Thủ tướng Chính phủ về tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2020.


� Ngày 7/7/2021, Tổng công ty Hàng không Việt Nam mới ký kết được hợp đồng tín dụng với ba ngân hàng là Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam với tổng số tiền cho vay 4.000 tỷ đồng.


� Việt Nam vẫn đứng thứ hạng thấp so với các quốc gia trong khu vực, đứng thứ 7 trong ASEAN, còn cách xa so với Thái Lan, Malaysia và Singapore. 


� Chỉ bằng 8,4% mức năng suất của Singapore, 23,1% của Malaysia, 41,5% của Thái Lan, 55,5% của Indonesia, 62,8% của Philippines.


� Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu với giá trị gia tăng thấp, sử dụng nhiều lao động, công nghệ gia công, lắp ráp. Các phân khúc có giá trị gia tăng cao hầu hết vẫn ở nước ngoài.


� Vốn đầu tư xã hội cho lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản còn thấp về tỷ lệ, chiếm khoảng 1,9% GDP và 5,8% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước thấp xa so với nhu cầu.


� Ủy ban Kinh tế đã có Báo cáo số 2321/BC-UBKT14 ngày 23/10/2020 về đánh giá 03 năm thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Trong đó nêu rõ các khó khăn, vướng mắc: Việc áp dụng pháp luật còn thiếu đồng bộ; hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 42 còn chưa triệt để; sự phối hợp của các cơ quan liên quan còn thiếu quyết liệt; một số tổ chức tín dụng chưa chủ động, thiếu trách nhiệm và chưa tuân thủ đúng quy định của pháp luật; thực tiễn áp dụng Nghị quyết phát sinh một số vấn đề như quyền thu giữ tài sản bảo đảm; áp dụng thủ tục rút gọn trong giải quyết tranh chấp liên quan đến tài sản bảo đảm tại Tòa án; thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm; hoàn trả tài sản bảo đảm là vật chứng trong vụ án hình sự...


� Quốc hội, Chính phủ đã ban hành và sửa đổi nhiều quy định về quy hoạch từ năm 2017. Tuy nhiên, đến nay Chính phủ mới phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia. Quy hoạch ngành quốc gia có 34/39 quy hoạch được phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch, 04 quy hoạch đang được thẩm định. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự kiến có 01 quy hoạch vùng, 11 quy hoạch ngành quốc gia và 15 quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ thẩm định xong và trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2021.


� Phát triển kinh tế biển là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, với mục tiêu đến năm 2020, kinh tế biển phải đóng góp 53-55% GDP của cả nước.


� Theo Báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) năm 2011, cơ sở hạ tầng của Việt Nam đứng thứ vị trí 90, năm 2016 tăng 11 bậc.


� Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông, Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Dự án Bến Lức - Long Thành, Trung Lương - Mỹ Thuận, các tuyến đường ven biển gắn với đê biển, đường biên giới phía Bắc, phía Tây, Tây Nam; Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông…


� Thu nhập bình quân của hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở nhiều nơi chỉ bằng 40-50% thu nhập bình quân trong khu vực; tỷ lệ dân số dân tộc thiểu số chiếm 14,7% nhưng tỷ lệ hộ nghèo chiếm 57,16% tổng số hộ nghèo cả nước. 


� Điển hình, ở Thanh Hóa còn 50% số hồ xuống cấp cần phải tu sửa, trong đó có 90 hồ trong tình trạng hư hỏng nặng, 78 hồ mất an toàn; Hà Tĩnh có 90 hồ hư hỏng, xuống cấp, 57 hồ có nguy cơ mất an toàn cao; Hòa Bình có 544 hồ chứa thì 192 hồ hư hỏng, xuống cấp.


� Điển hình là: vụ án tại Công ty Cổ phần Nghe nhìn toàn cầu (AVG); vụ án Đinh La Thăng, vụ án Trịnh Xuân Thanh, vụ án Phan Văn Anh Vũ, vụ án Đinh Ngọc Hệ,...


� Vụ án “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội; vụ việc chiếm đoạt tiền tạm ứng khám, chữa bệnh xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ… Các vụ việc tiêu cực trong việc chi trả gói hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 xảy ra tại một số địa bàn cấp xã của các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Thuận, Nghệ An, Hòa Bình, Gia Lai, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Trị… 


� Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, tuy nhiên, đến ngày 31/12/2020, Chính phủ vẫn chưa ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020. Do đó, để bảo đảm thực hiện Luật Đầu tư năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành văn bản số 8909/BKHĐT-PC ngày 31/12/2020, trong đó, hướng dẫn thực hiện và quy định một số nội dung như: hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư; thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư…


Theo văn bản số 3212/UBVĐXH14 ngày 14/01/2021 của Ủy ban Về các vấn đề Xã hội, Luật Dược có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 nhưng đến thời điểm tháng 10/2017 còn thiếu văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 53 điều, khoản; Luật An toàn, vệ sinh lao động có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 nhưng đến thời điểm tháng 10/2017 còn thiếu văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 04 điều, khoản;… 


� Theo nội dung của Nghị quyết số 56/2017/QH14, tại kỳ họp thứ 10, Chính phủ có trách nhiệm báo cáo Quốc hội kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong hệ thống các cơ quan thuộc bộ máy hành chính nhà nước.


� Theo Nghị quyết số 39/NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.


� Quốc hội cũng đã ban hành các nghị quyết về thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, về chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh.


� Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
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